
STT MSSV Họ và tên Đăng ký size áo

1 1312015 Nguyễn Thành An M (từ 1m55 - 1m67)

2 1312105 Phạm Nguyễn Kỳ Dương M (từ 1m55 - 1m67)

3 1312271 Trần Ngô Việt Hưng L (trên 1m67)

4 1312311 Huỳnh Văn Lâm L (trên 1m67)

5 1312397 Hoàng Trọng Nhân M (từ 1m55 - 1m67)

6 1312570 Trần Quốc Thông L (trên 1m67)

7 1312588 Nguyễn Ngọc Linh Tiên M

8 1312613 Cao Thái Toại L (trên 1m67)

9 1312618 Nguyễn Thanh Trà L (trên 1m67)

10 1312735 Trượng la nha L (trên 1m67)

11 1412024 Nguyễn Lâm An L (trên 1m67)

12 1412088 Nguyễn Khắc Duy M (từ 1m55 - 1m67)

13 1412093 Phạm Minh Quang Duy L (trên 1m67)

14 1412140 Nguyễn Thị Thu Hà S (từ 1m55 trở xuống)

15 1412167 Phan Trung Hiếu L (trên 1m67)

16 1412208 Nguyễn Văn Đức Huy L (trên 1m67)

17 1412315 Đặng Bá Minh M (từ 1m55 - 1m67)

18 1412329 Vũ Đăng Minh L (trên 1m67)

19 1412554 Hoàng Anh Toàn M (từ 1m55 - 1m67)

20 1412591 Trần Quang Trung M (từ 1m55 - 1m67)

21 1512001 Bùi Tú Anh S (từ 1m55 trở xuống)

22 1512012 Trần Thiên An S (từ 1m55 trở xuống)

23 1512026 Lương Thái Bảo L (trên 1m67)

24 1512030 Trần Quốc Bảo M (từ 1m55 - 1m67)

25 1512033 Lê Thanh Bình L (trên 1m67)

26 1512035 Nguyễn Trọng Bình L (trên 1m67)

27 1512036 Đỗ Huy GIa Cát M (từ 1m55 - 1m67)

28 1512038 Song Văn Cẩm L (trên 1m67)

29 1512042 Nguyễn Thành Chung L (trên 1m67)

30 1512044 Nguyễn Đình Chương M (từ 1m55 - 1m67)

31 1512065 Nguyễn Thiên Duyên M (từ 1m55 - 1m67)

32 1512074 Trương Sĩ Duy L (trên 1m67)

33 1512075 Võ Khắc Duy L (trên 1m67)

34 1512082 Vòng Tần Dũng M (từ 1m55 - 1m67)

35 1512084 Lê Văn Dương L (trên 1m67)

36 1512099 Nguyễn Hữu Minh Đạt L (trên 1m67)

37 1512103 Trần Minh Đạt M (từ 1m55 - 1m67)

38 1512104 Trần Tấn Đạt L (trên 1m67)
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39 1512105 Trần Tuấn Đạt L (trên 1m67)

40 1512110 Vũ Hoàng Điền L (trên 1m67)

41 1512112 Tôn Thất Tâm Định L (trên 1m67)

42 1512113 Cao Bá Đông L (trên 1m67)

43 1512114 Lê Bùi Phương Đông L (trên 1m67)

44 1512115 Nguyễn Minh Đô L (trên 1m67)

45 1512124 Nguyễn Hoài Đức L (trên 1m67)

46 1512139 Nguyễn Đình Hải M (từ 1m55 - 1m67)

47 1512140 Nguyễn Hoàng Hải L (trên 1m67)

48 1512144 Trần Nhật Hải L (trên 1m67)

49 1512157 Cao Nguyễn Minh Hiếu L (trên 1m67)

50 1512165 Nguyễn Diệu Hiền M (từ 1m55 - 1m67)

51 1512169 Đinh Xuân Hiệp M (từ 1m55 - 1m67)

52 1512170 Võ Sơn Hiệp L (trên 1m67)

53 1512180 Phạm Huy Hoàng L (trên 1m67)

54 1512189 Trần Đình Huân M (từ 1m55 - 1m67)

55 1512192 Cao Gia Huy M (từ 1m55 - 1m67)

56 1512199 Luyện Bửu Huy M (từ 1m55 - 1m67)

57 1512205 Nguyễn Văn Quang Huy L (trên 1m67)

58 1512209 Phạm Quốc Huy L (trên 1m67)

59 1512213 Vũ Thế Huy M (từ 1m55 - 1m67)

60 1512227 Tạ Nguyễn Hưng L (trên 1m67)

61 1512231 Ngô Đình Hy L (trên 1m67)

62 1512233 Lê Nguyên Khang L (trên 1m67)

63 1512234 Nguyễn Thịnh Khang M (từ 1m55 - 1m67)

64 1512238 Nguyễn Hoàng Kha M (từ 1m55 - 1m67)

65 1512252 Đỗ Tấn Khoa L (trên 1m67)

66 1512257 Trần Đăng Khoa M (từ 1m55 - 1m67)

67 1512263 Võ Đăng Khoa M (từ 1m55 - 1m67)

68 1512265 Nguyễn Thanh Khôi M (từ 1m55 - 1m67)

69 1512270 Nguyễn Anh Kiệt L (trên 1m67)

70 1512272 Phạm Anh Kiệt L (trên 1m67)

71 1512275 Đỗ Huy GIa Cát L (trên 1m67)

72 1512276 Lê Hoàng Lâm L (trên 1m67)

73 1512285 Ngô Đức Linh L (trên 1m67)

74 1512286 Nguyễn Hữu Linh L (trên 1m67)

75 1512288 Nguyễn Ngọc Linh L (trên 1m67)

76 1512298 Bùi Tiến Lộc L (trên 1m67)

77 1512302 Trần Phước Lộc L (trên 1m67)

78 1512312 Trần Thị Ly Ly M (từ 1m55 - 1m67)

79 1512316 Lê Thị Tuyết Mai S (từ 1m55 trở xuống)

80 1512328 Lê Hoàng My M (từ 1m55 - 1m67)

81 1512335 Lê Xuân Nam L (trên 1m67)



82 1512336 Lý Văn Nam L (trên 1m67)

83 1512341 Thang Vỹ Nam L (trên 1m67)

84 1512342 Trần Hạo Nam L (trên 1m67)

85 1512343 Trần Hoài Nam L (trên 1m67)

86 1512344 Vũ Thành Nam L (trên 1m67)

87 1512350 Bùi Như Ngọc L (trên 1m67)

88 1512355 Đỗ Hữu Nhật Nguyên M (từ 1m55 - 1m67)

89 1512364 Trần Thị Nhã M (từ 1m55 - 1m67)

90 1512365 Hồ Thiện Nhân L (trên 1m67)

91 1512368 Nguyễn Đức Nhân L (trên 1m67)

92 1512371 Nguyễn Phước Đồng Nhân L (trên 1m67)

93 1512379 Lê Quang Nhật L (trên 1m67)

94 1512381 Phạm Hoàng Nhật M (từ 1m55 - 1m67)

95 1512387 Đỗ Thành Nhơn M (từ 1m55 - 1m67)

96 1512389 Trương Thành Nhơn L (trên 1m67)

97 1512393 Nguyễn Hưng Phát L (trên 1m67)

98 1512397 Ngô Thanh Phi L (trên 1m67)

99 1512400 Nguyễn Hữu Phong L (trên 1m67)

100 1512407 Phạm Bá Phúc L (trên 1m67)

101 1512408 Trần Nguyễn Hoàng Phúc L (trên 1m67)

102 1512410 Huỳnh Hoàng Phú M (từ 1m55 - 1m67)

103 1512411 Lê Đình Phú L (trên 1m67)

104 1512416 Nguyễn Tất Nam Phương L (trên 1m67)

105 1512418 Trần Duy Phương L (trên 1m67)

106 1512430 Lê Văn Quang M (từ 1m55 - 1m67)

107 1512433 Nguyễn Nhật Quang L (trên 1m67)

108 1512434 Nguyễn Phước Quý Quang M (từ 1m55 - 1m67)

109 1512446 Lâm Quốc Quyền L (trên 1m67)

110 1512447 Nguyễn Hoàng Qúy L (trên 1m67)

111 1512448 Nguyễn Huỳnh Phú Quý L (trên 1m67)

112 1512452 Lê Hoàng Sang L (trên 1m67)

113 1512457 Dương Trần Thái Sơn L (trên 1m67)

114 1512469 Mai Văn Tài M (từ 1m55 - 1m67)

115 1512470 Nguyễn Đại Tài L (trên 1m67)

116 1512471 Nguyễn Trung Tài L (trên 1m67)

117 1512474 Vòng Chí Tài L (trên 1m67)

118 1512479 Nguyễn Duy Tâm L (trên 1m67)

119 1512484 Nguyễn Thành Tâm L (trên 1m67)

120 1512491 Nguyễn Thành Tân L (trên 1m67)

121 1512492 Nguyễn Xuân Tân L (trên 1m67)

122 1512495 Phan Văn Tấn M (từ 1m55 - 1m67)

123 1512496 Võ Đình Tấn L (trên 1m67)

124 1512497 Huỳnh Ngọc Đan Thanh S (từ 1m55 trở xuống)



125 1512500 Trần Văn Thanh L (trên 1m67)

126 1512504 Lê Minh Thà L (trên 1m67)

127 1512510 Khưu Quốc Thành L (trên 1m67)

128 1512515 Võ Sỹ Liên Thành M (từ 1m55 - 1m67)

129 1512518 Phan Thị Thảo S (từ 1m55 trở xuống)

130 1512520 Trần Văn Thạch L (trên 1m67)

131 1512521 Nguyễn Duy Thắng L (trên 1m67)

132 1512523 Nguyễn Hiếu Thắng L (trên 1m67)

133 1512525 Trần Quang Thắng L (trên 1m67)

134 1512526 Võ Hữu Thắng L (trên 1m67)

135 1512529 Nguyễn Hữu Thân L (trên 1m67)

136 1512533 Nguyễn Cao Thiên M (từ 1m55 - 1m67)

137 1512535 Nguyễn Hoàn Thiện L (trên 1m67)

138 1512538 Trần Thế Trung Thiện M (từ 1m55 - 1m67)

139 1512542 Lê Trường Thịnh L (trên 1m67)

140 1512544 Nguyễn Hồ Quốc Thịnh M (từ 1m55 - 1m67)

141 1512555 BÙI VÕ QUỐC THỐNG M (từ 1m55 - 1m67)

142 1512559 Nguyễn Hồ Toàn Thư M (từ 1m55 - 1m67)

143 1512561 Hoàng Thị Hoài Thương S (từ 1m55 trở xuống)

144 1512562 Nguyễn Hữu Thương M (từ 1m55 - 1m67)

145 1512563 Nguyễn Thị Thương M (từ 1m55 - 1m67)

146 1512569 Nguyễn Đình Tiến L (trên 1m67)

147 1512574 Đào Xuân Tin L (trên 1m67)

148 1512576 Nguyễn Quang Tính L (trên 1m67)

149 1512577 Nguyễn Thành Tín M (từ 1m55 - 1m67)

150 1512584 Phạm Phan Minh Toàn M (từ 1m55 - 1m67)

151 1512586 Lê Thị Thiên Trang S (từ 1m55 trở xuống)

152 1512587 Nguyễn Thị Thanh Trang M (từ 1m55 - 1m67)

153 1512591 Huỳnh Thị Ngọc Trâm S (từ 1m55 trở xuống)

154 1512594 Trương Thanh Triết L (trên 1m67)

155 1512601 Thái Thị Tú Trinh M (từ 1m55 - 1m67)

156 1512605 Nguyễn Thanh Trí L (trên 1m67)

157 1512609 Hoàng Quốc Trung L (trên 1m67)

158 1512613 Nguyễn Chí Trung L (trên 1m67)

159 1512614 Nguyễn Lý Phước Trung L (trên 1m67)

160 1512619 Võ Minh Trung L (trên 1m67)

161 1512621 Thái Thị Thanh Trúc M (từ 1m55 - 1m67)

162 1512644 Trần Thị Thanh Tuyền M (từ 1m55 - 1m67)

163 1512647 NGUYỄN SINH TÚ M (từ 1m55 - 1m67)

164 1512651  Bùi Minh Tùng L (trên 1m67)

165 1512652 Huỳnh Ngọc Thanh Tùng L (trên 1m67)

166 1512657 Trần Tiền Lợi Long Tứ M (từ 1m55 - 1m67)

167 1512658 Nguyễn Tố Uyên S (từ 1m55 trở xuống)



168 1512659 Phan Thị Phương Uyên S (từ 1m55 trở xuống)

169 1512662 Vi Hồng Văn L (trên 1m67)

170 1512667 Trần Cao Việt M (từ 1m55 - 1m67)

171 1512672 Hoàng Nguyễn Quốc Vinh L (trên 1m67)

172 1512673 Hồ Hoàng Vinh L (trên 1m67)

173 1512679 Tôn Thất Vĩnh M (từ 1m55 - 1m67)

174 1512684 Nguyễn Anh Vũ L (trên 1m67)


